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1 12/14/2024 11:01:56 20 / 20 Vương Hoài Vũ 22/5/2013 THCS Bế Văn Đàn Huyện Ea Súp linhphansuong@gmail.com

2 12/13/2024 12:02:56 19 / 20 Trần Tử Quang 26/04/2011 Lớp 8G, THCS Phan Chu Trinh Phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột trantuquang5blhp@gmail.com

3 12/13/2024 14:37:09 19 / 20 Nguyễn Lê Văn Quang 19/06/2010 Lớp 9C, Trường THCS Hùng Vương Huyện M'drắk nguyenquang19062010@gmail.com

4 12/13/2024 15:17:29 19 / 20 Nguyễn Bá Thành 01/01/2012 Trường THCS Lê Đình Chinh Huyện Ea Súp meoluoibmt87@gmail.com

5 12/13/2024 18:43:43 19 / 20 Trần Lê Hào 09/07/2011 Trường THCS Ea Hu Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk hao0972011@gmail.com

6 12/13/2024 19:12:08 19 / 20 Phạm Nhật Hà 20/02/2011 chi đội trưởng Xã Earok,Huyện Easup,Tỉnh ĐakLak ha4317420@gmail.com

7 12/13/2024 19:33:22 19 / 20 Phan Thị Bảo Yến 23/12/2012 THCS Lê Đình Chinh,lớp 7a5 xã Ea Rôk,huyện Ea Súp,tỉnh Đăk Lăk nguyenthithomearok@gmail.com

8 12/13/2024 20:03:55 19 / 20 Trịnh Xuân Đức 29/9 THPT Trần Hưng Đạo . Lớp 10C6 CưĐram , Krongbong , Đăk Lăk trduc2902@gmail.com

9 12/13/2024 21:05:04 19 / 20 Ngô Đinh Linh Đan 07/11/2011  THCS Lê Đình Chinh ;Lớp: 8A2 huyện EaSúp ngolinhdan1988@gmail.com

10 12/13/2024 22:42:08 19 / 20 Phạm Ngọc Thiện 3/3/2013 Lớp 6D Trường THCS Phan Bội Châu Thành phố Buôn Ma Thuột phamthien332013@gmail.com

11 12/14/2024 3:23:10 19 / 20 Nguyễn Lê Yến Vy 28/01/2012 Lớp 7I, trường THCS Đoàn Thị Điểm Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk nguyenleyenvy2801@gmail.com

12 12/14/2024 13:57:59 19 / 20 Đào Bảo Ngọc 18/6/2011 Lop 8E truong THCS tran hung dao Phường Eatam thành phố buôn ma thuot Nguyetnghia1991@gmail.com

13 12/14/2024 15:54:00 19 / 20 Phạm Lê Gia Bảo 9/4/2010 Trường THCS Phan Bội Châu Thành phố Buôn Ma Thuật Toitenbaook@gmail.com

14 12/14/2024 18:28:33 19 / 20 Y  Rômin Mlô 1/8/2012 lớp 7c trường THCS Trần Hưng Đạo phường ea tam thành phố buôn ma thuột yromin824@gmail.com

15 12/14/2024 19:32:32 19 / 20 Lê Tuấn Kiệt 05/06/2011 lớp 8a xã eaktur huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk phamthiquynh17091980@gmail.com

16 12/15/2024 8:39:50 19 / 20 Lý Ngọc Toàn 22/03/2010 Lớp 9a2, THCS Lê Đình Chinh huyện ea sup, xã ea rốk ngoctoanden00@gmail.com

17 12/15/2024 14:00:58 19 / 20 Lê Đình Toàn 3/4/2010 THCS Lê Đình Chinh Lớp 9A2 Xã EA Rôk Huyện EA Súp Tình Đắk Lắk le795928@gmail.com

18 12/15/2024 15:37:40 19 / 20 Cao Thị Huyền My 23/03/2010 lớp 9a2 trường thcs lê đình chinh thị xã thôn 9xã earok huyện easup tỉnh đăk lăk

19 12/15/2024 19:24:02 19 / 20 Hà hạnh Nguyên 15 /12/ 2011 Lớp 8a5 trường Đinh Tiên Hoàng Đội 1 buôn tah xã eadrơng huyện cưmgar hahanhnguyen1234daklak@gmail.com

20 12/15/2024 19:41:50 19 / 20 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 18/01/2011 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG Huyện Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk nguyenhaireno@gmail.com

21 12/16/2024 14:43:52 19 / 20 Nguyễn Ngọc Phương Đan 4/5/2010 Trường THCS  719 lớp 9a2 xã eakly huyện krong pac tỉnh đắk lắk phuongdan040510@gmail.com

22 12/16/2024 15:40:29 19 / 20 H Branda Niê 22/11/2012 Lớp 7a1,THCS Lê Đình Chinh Xã earôk,huyện easup, tỉnh ĐăkLăk Hyennie@gmail.com

23 12/16/2024 18:52:26 19 / 20 Đinh Thị Hồng Nhung 22/5/2011 Lớp 8C, PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp Xã Cư K'roá, Huyện M'Đrắk, tỉnh Đăk Lăk anhtuyen2k8@gmail.com

24 12/16/2024 19:18:31 19 / 20 NGUYỄN BÙI PHƯƠNG THẢO 30/11/2013 LỚP 6B THCS LÊ ĐÌNH CHINH ĐẮK LẮK, M'DRAK, EARIENG nbpt44@gmail.com

25 12/16/2024 20:44:49 19 / 20 Trần Đăng Khôi 28/07/2013 lớp 6A1 trường THCS Lương Thế Vinh TP Buôn Ma Thuột khoitrandangkhoi@gmail.com

26 12/16/2024 22:23:00 19 / 20 Đinh Hoàng Thảo My 06/06/2010 THCS Lê Đình Chinh easup, dak lak thaomy864@.com

27 12/17/2024 12:18:30 19 / 20 Đinh Ngọc Tố Uyên 17/08/2011 Lớp 8b trường THCS Lê Đình Chinh xã earieng huyện m'drak tỉnh daklak touyen170811@gmail.com

28 12/17/2024 15:35:18 19 / 20 Lê Ngọc Tường Vy 29/5/2010 Thcs Phạm Hồng Thái Thành phố Buôn Ma Thuột tuongvy290510@gmail.com

29 12/17/2024 16:49:51 19 / 20 Phùng Nguyễn Bảo Trân 25/05/2011 Lớp 8E trường THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột baotrantaynguyen@gmail.com

30 12/17/2024 18:34:21 19 / 20 Vũ Hoàng Anh 16/03/2010 Lớp 9A, trường THCS Phan Chu Trinh Xã Eapal huyện Eakar tỉnh Đăk Lăk vuhoangloc85@gmail.com

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-SGDDĐT ngày          /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)
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31 12/17/2024 19:20:22 19 / 20 Ngô Thị Hân 19/5/2012 Lớp 7C trường THCS LÊ ĐÌNH CHINH Xã eamlay huyện M'Đrắk gianghan12356@gmail.com

32 12/17/2024 19:36:38 19 / 20 HOÀNG THỊ MỸ LỆ 20/07/2010 THCS Lê Đình Chinh Ea rốk, ea súp, Đắk Lắk Myle887932@gmail.com

33 12/17/2024 19:44:26 19 / 20 Cầm Thị Kiều Oanh 16/05/2010 Trường THCS Lê Đình Chinh - Lớp 9A2 Thôn 19 Xã EaRôk Huyện EaSúp camvantoi111990@gmail.com

34 12/17/2024 20:36:26 19 / 20 Hoàng Thị Ngọc Trâm 01/10/2011 lớp 8F, THCS Nguyễn Chí Thanh Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tramngok53@gmail.com

35 12/17/2024 18:58:56 19 / 20 Lý Hải Quân: 15/03/2010 Lớp 9a2 thôn 16 xã earok huyện easup tỉnh dak lak hai427862@gnail.com

36 12/17/2024 20:17:11 19 / 20 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/6/2010 Lớp 9a2 / THCS Lê Đình Chinh Xã EaRốk , Huyện EaSoup , Tỉnh Đắk Lắk ngthkngan218@gmail.com

37 12/16/2024 19:54:12 19 / 20 Nguyễn Ngọc Tuyết Chinh 22/11/2010 Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình Chinh Thôn 9 xa earok huyen easup Phuongvy19081991@gmail.com 

38 12/16/2024 20:02:28 19 / 20 Nguyễn Ngọc Tuyết Chinh 22/11/2010 Trường Trung Học Cơ Lê Đình Chinh Thôn 9 xa earok huyen easup Phuongvy19081991@gmail.com

39 12/16/2024 21:08:39 19 / 20 Trần Thị Thiên Nga 04/02/2011 Lớp 8a5, Trường THCS Lê Đình Chinh Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp dauhuongquynh86@gmail.com

40 12/13/2024 10:29:54 18 / 20 Lý Thị Thảo Nguyên 05/01/2012 Lớp 7, PTDTNT THCS CưM'gar Huyện CưM'gar - Tỉnh Đắk Lắk Lythithaonguyen18@gmail.com

41 12/13/2024 12:12:27 18 / 20 H Du Đa Mlô 04/07/2010 Lớp 9A2,TH và THCS Đinh Núp xã Ea Tar,huyện Cư Mgar,tỉnh Đăk Lăk hdudadn2023@gmail.com

42 12/13/2024 12:26:17 18 / 20 Vũ Mai Anh Thư 17/02/2011 Lớp 8C, THCS ĐINH BỘ LĨNH Thành phố BUÔN MA THUẬT, xã đray bhăng Maianhthuv@gmail.com 

43 12/13/2024 16:15:28 18 / 20 Trương Trần Quốc An 10/2/2011 Lớp 8A,trường THCS Trần Hưng Đạo Phường Ea Tam,Thành Phố Buôn Ma Thuột jokerando978@gmail.com

44 12/13/2024 18:26:20 18 / 20 H ZiBI EBAN 07/10/2013 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Cư mgar, tỉnh Đăk Lăk luocdaklak@gmail.com

45 12/13/2024 20:00:27 18 / 20 Ngô Thị Quỳnh như 05-03-2010 lớp 9B, THCS Nguyễn Công Trứ xã Cư Powng, huyện Krông Buk ngothiquynhnhu0503@gmail.com

46 12/13/2024 20:11:27 18 / 20 Nguyễn Viết Hải Phong 28/6/2012 Lớp 7G, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột Loiphong28@gmail.com

47 12/13/2024 20:13:25 18 / 20 H Linh Phượng Niê 05/10/2012 7A, THCS Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Buôn Ma Thuột hlinhphuongnie468@gmail.com

48 12/13/2024 20:46:27 18 / 20 Đỗ Nguyễn Khôi Nguyên 18/06/2013 Lớp 6B, trường THCS Trần Hưng Đạo Buôn Ma Thuột khoinguyenbmt47@gmail.com

49 12/13/2024 20:49:59 18 / 20 Phạm Mai Cát Tường 5/4/2013 Lớp 6e, THCS Nguyễn Văn Cừ Thành phố Buôn Ma Thuột hanhmaibvtv@gmail.com

50 12/13/2024 20:54:25 18 / 20 Trần Nguyễn Quỳnh Châu 26/01/2012 Lớp 7I,THCS Đoàn Thị Điểm Phường Tân Thành,Thành Phố Buôn Ma Thuột Tnqc000026@gmail.com

51 12/13/2024 21:19:40 18 / 20 Dương Tuệ Mẫn 08/01/2011 Lớp 8E, trường THCS Trần Hưng Đạo Phường EATAM,thành phố Buôn Ma Thuột mantueduong0145@gmail.com

52 12/13/2024 21:47:02 18 / 20 Ngôn Thị Tô Hoài 06-01-2010 Lớp 9 ,PTDTNT THCS huyện Cư kuin Huyện Cư kuin- tỉnh Đắk Lắk ngonthitohoai@gmail.com

53 12/13/2024 21:48:27 18 / 20 Phan nhật khang 23/08/2013 Trường thcs nguyễn khuyến lớp 6c Eakar / đaklak Phanphannhatkhang9@gmail.com

54 12/13/2024 21:55:35 18 / 20 Lại Hà Anh 9/3/2010 THCS Đinh Tiên Hoàng Lớp 9a1 Xã Eatih huyện Eakar tỉnh Đắk Lắk laihaanh41@gmail.com

55 12/13/2024 21:57:38 18 / 20 Phan Thị Yến 6/2/2012 Trường THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột yenphanthi506@gmail.com

56 12/14/2024 19:03:46 18 / 20 Nguyễn Thị Hồng Dịu 24/03/2010 9a2, trường thcs ngô gia tự Huyện Krông Buk hongdiunguyen232@gmail.com

57 12/14/2024 19:07:00 18 / 20 Vương Tú Anh 08/07/2010 Trường THCS Ngô Gia Tự, lớp 9A2 Xã Cư Pơng huyện Krông Buk tỉnh Đăk Lăk vuongtuanhbh.2010@gmail.com

58 12/14/2024 19:48:31 18 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/01/2011 Lớp 8A Trường THCS Việt Đức Huyện Cư Kuin Nguyenthingoclinh090111@gmail.con

59 12/14/2024 20:07:05 18 / 20 Lê Nguyễn Hải Đăng 27/03/2015 Lớp 4b trường Bùi Thị Xuân Huyện Krông Buk anviennguyen2010@gmail.com

60 12/14/2024 20:52:55 18 / 20 Nguyễn Đắc Ninh 20-12-2013 6A,THCS Phan Đình Phùng Eakar nguyendacninh20@gmail.com

61 12/14/2024 20:56:46 18 / 20 Đồng Anh Thư 2013 Lớp 6A, THCS Phan Đình Phùng Huyện Ea Kar, Đắk Lắk anhthudong98@gmail.com

62 12/14/2024 20:58:22 18 / 20 Trịnh Phạm Gia Linh 16/01/2013 Lớp 6a ,THCS Phan Đình Phùng Huyện Eakar,tỉnh Đăk Lăk phamthuy24031992@gmail.com

63 12/14/2024 21:54:29 18 / 20 Phạm Gia Hân Ktla 15/12/2013 6, Trường PTDTNT huyện CưM'Gar CưM'gar hthanhtqd85@gmail.com

64 12/15/2024 10:21:05 18 / 20 Trương Công Thắng 29/11/2012 Lớp 7A,THCS Trần Hưng Đạo Thành Phố Buôn Ma Thuật truongchung@gmail.com

65 12/15/2024 10:42:51 18 / 20 Nguyễn Bảo Ngọc 16/3/2012 Lớp 7A trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Buôn Ma Thuột bn38657@gmail.com

66 12/15/2024 11:13:58 18 / 20 đặng thị thùy linh 31/12/2011 trường thcs huỳnh thúc kháng xã cư m'lan huyện ea súp thuylinh3112@.com

67 12/15/2024 12:31:19 18 / 20 Đàm Văn Hiệp 24/11/2010 Trường THCS Lê Đình Chinh Huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk Nonghoe84@gmail.com 

68 12/15/2024 13:44:59 18 / 20 Lê Đoàn Đình Bắc 28/3/2010 lớp 9a1,trường THCS Phan Đình Phùng Xã Quảng Hiệp,huyện Cư'Mgar hd7788094@gmail.com

69 12/15/2024 15:32:33 18 / 20 Đinh Tạ Mỹ Anh 10/01/2013 lớp 6a3 trường thcs Đinh Tiên Hoàng tp buôn ma thuột 0919823221

70 12/15/2024 15:37:28 18 / 20 Phạm Quang Gia Bảo 18/11/2013 Lớp 6a3 trường thcs Đinh Tiên Hoàng Tỉnh đăk lăk 033956519

71 12/15/2024 16:15:37 18 / 20 Đào Thanh Ngân 30/9/2010 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường Tân Lập, Thành Phố Buôn Ma Thuột thanhngan30910@gmail.com

72 12/15/2024 16:37:51 18 / 20 Đỗ Thành Hiếu 23/09/2012 lớp 7A,THCS Trần Hưng Đạo thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tranthingocthienlak@gmail.com
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73 12/15/2024 18:09:03 18 / 20 Võ Thiên Hà 09/10/2012 Lớp 7C, trường Trần Hưng Đạo Thành phố Buôn Ma Thuột vothienha091012@gmail.com

74 12/15/2024 18:43:09 18 / 20 H Anvy Niê 12/11/2013 Lớp 6a5 -THCS Đinh Tiên Hoàng CưMgar 0373375947

75 12/15/2024 18:43:22 18 / 20 Đào Sỹ Hiệp 2/11/2012 7B Nguyễn Công Trứ Krông Búk, Đắk Lắk phanthanhtruc.020199@gmail.com

76 12/15/2024 18:52:39 18 / 20 Nguyễn Ngọc Huyền 17/09/2010 Trường THCS Phan Bội Châu,lớp 9a1 Huyện Krong Buk/Xã Chứ Kbo/Tỉnh Đắk Lắk nguyenngochuyen26061976@gmail.com

77 12/15/2024 19:15:36 18 / 20 Y Rô nét niê 21/06/2011 Lớp Huyện cư mgar xã ea Drong tỉnh Đăk Lăk minhmminh12341234@gmail.com

78 12/15/2024 19:20:13 18 / 20 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 18/01/2011 THCS Đinh Tiên Hoàng , lớp 8a5 Huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk nguyenhaireno@gmail.com

79 12/15/2024 19:21:48 18 / 20 DƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC 28/05/2011 lớp 8a5 huyện cư m'gar nhu179393@gmail.com

80 12/15/2024 19:24:42 18 / 20 Hoàng Ngọc Thái 17/03/2010 Lớp 9B , trường THCS Phần Đình Phùng xã Eao huyện EaKar tỉnh Đăk Lak baonhu04122008@gmail.com

81 12/15/2024 19:47:42 18 / 20 Lê Văn Bảo Quốc 22/6/2011 Lớp 8A5 trường THCS ĐinhTiên Hoàng Tỉnh Dăk Lăk huyện CưMgal kimyenbaole@gmail.com

82 12/15/2024 20:32:30 18 / 20 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/03/2013 lớp 6A1 trường THCS ĐInh Tiên Hoàng xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk kimchi715

83 12/15/2024 21:10:28 18 / 20 Phạm Lê Anh Tuấn 25/11/2010 Lớp 8B trường THCS việt đức Huyện cưkuin phamhongnga.1812@gmail.com

84 12/16/2024 10:15:55 18 / 20 Nguyễn Gia Hưng 11-11-2011 Lớp 7A1,THCS ĐINH TIÊN HOÀNG Xa cuoorr Đăng,Huyện CưmGar nguyendan000123@gmail.com

85 12/16/2024 10:48:02 18 / 20 PHAN HOÀNG THANH VÂN 01/12/2014 6A1,THCS LƯƠNG THẾ VINH TP BUÔN MA THUỘT Hahoangbmt85@gmail.com

86 12/16/2024 11:00:25 18 / 20 Lê Phương Bảo Trân 11/5/2013 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ TP Buôn Ma Thuột btran11052013@gmail.com

87 12/16/2024 11:33:34 18 / 20 Nguyễn Vương Bảo Thi 15/2/2010 9c Trường THCS Võ Thị Sáu Xã hoà an huyện krong pắk tỉnh đắk lắk Nvbaothi1502@gmail.com

88 12/16/2024 11:39:18 18 / 20 Võ Thị Hoài An 08/03/2013 lớp 6G, THCS Nguyễn Văn Cừ Xã Hoà Thuận, Thành Phố Buôn Ma Thuột rosegarden125292@gmail.com

89 12/16/2024 12:36:06 18 / 20 Nguyễn Thị Trà Giang 21/04/2011 8B,THCS Lê Thị Hồng Gấm Xã Eaktur Huyện Cư Kuin Đắk Lắk trag02164@gmail.com

90 12/16/2024 14:38:35 18 / 20 TRẦN MINH THƯ 22/12/2012 Lớp 7B Trường THCS Việt Đức Xa ea Tieu Cu Kuin · tranminhthu@gmail,com

91 12/16/2024 17:10:51 18 / 20 Y DIU ÊBAN 19/7/2012  THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM LỚP 7D XÃ EA KTUR HUYỆN CƯ KUIN hpon2537@gmail.com

92 12/16/2024 17:53:34 18 / 20 Lê Nguyễn Thu Hà 13/11/2011 Trường THCS Đoàn Thị Điểm,Lớp 8H   Phường Tân Thành,Thành phố Buôn Ma Thuột thuha13112011@gmail.com

93 12/16/2024 18:19:01 18 / 20 Nguyễn Dương Phương Vy 21/09/2010 Lớp 9a, TH-THCS Trần Phú Huyện M'Drắk Pvy21th9210@gmail.com

94 12/16/2024 18:56:25 18 / 20 Lê Trần Nhật Huy 14/05/2012 Lớp 7B, trường THCS Võ Thị Sáu huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk letrannhathuy4c@gmail.com

95 12/16/2024 18:59:56 18 / 20 h nga ê ban 13/2/2013 lớp thành phố buôn ma thuột hngaeban2013@ gmail.com 

96 12/16/2024 20:27:48 18 / 20 Phạm Gia Hân 2/3/2013 6A1 trường thcs Lương Thế Vinh Đăk Lăk Michealjames2k7@gmail.com

97 12/16/2024 20:31:01 18 / 20 Hà Trọng Tín 27/04/2012 lớp 7A1, THCS Hùng Vương Thị xã buôn Hồ tranthitrambh@gmail.com

98 12/16/2024 20:35:10 18 / 20 H Zila Kriêng 10/1/2011 Lớp 8a5 Buôn aring xã cuor đăng huyện cư mgar 0916445238

99 12/16/2024 21:00:59 18 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/11/2010 Lớp 9A1, Trường THCS Phan Bội Châu Xã Chứ Kbô, Huyện Krông Búk honganhnguyen16884@gmail.com

100 12/16/2024 21:29:29 18 / 20 Nguyện Ngọc Trâm 25/03 trường Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm eayong nguynntram123@gmail.com

101 12/16/2024 21:31:21 18 / 20 Trịnh Minh Thiện 15/01/2011 8A3, THCS Ea Tul Cư M'gar hanninie87.gv@gmail.com

102 12/16/2024 22:16:24 18 / 20 Phùng Đặng Thanh Trúc 17/08/2011 Lớp 8E, Trường THCS Trần Hưng Đạo Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột binhphungdangthanh@gmail.com

103 12/16/2024 22:17:34 18 / 20 Phạm Hoàng Hà My 10/09/2011 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Lớp 8H Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phamhoanghamy2011@gmail.com

104 12/16/2024 23:01:34 18 / 20 Trần Huỳnh Nguyên Huy 23/4/2011 lớp 8a1, THCS Lương Thế Vinh thị trấn quảng phú, huyện cưm'gar, tỉnh đăk lăk bookhuytraan@gmail.com

105 12/17/2024 8:26:00 18 / 20 Hà Thị Thanh Nhàn 16/04/2018 Trường TH Phan Bội Châu Xã Eadrong Huyen Cưmgar tỉnh đaklak Thienthi.d2@2018

106 12/17/2024 12:15:43 18 / 20 Võ đặng thuỳ linh 28/1/2011 lớp 8b, trường thcs Lê Đình Chinh xã Eariêng,huyện Mđrăk,tỉnh Đăk lăk linhvo28012011@gmail.com

107 12/17/2024 12:32:37 18 / 20 Lê Thị Hà My 03/05/2012 lớp 7b trường thcs Lê Đình Chinh xã ea Riêng, huyện M'drak, tỉnh Đak Lak lehamy0305@gmail.com

108 12/17/2024 12:41:15 18 / 20 Nguyễn Thị Kim Ngọc 29/11/2010 THCS Phan Bội Châu. Lớp 9D Thành phố Buôn Ma Thuột tynanguyenphanboichau256@gmail.com

109 12/17/2024 13:48:29 18 / 20 Hứa Ngọc Yến Nhi 05-07-2010 lớp 9E, THCS Nguyễn Chí Thanh Cụm 3, Thôn 4,xã Hòa Thắng,TP Buôn Ma Thuôt huangocyennhi050710@gmail.com

110 12/17/2024 14:23:45 18 / 20 Lê Nguyễn Anh Hùng 13/12/2013 Trường hoàng hoa thám lớp 6a4 Huyện cư m Gar xã cư d liên Mnông taisaolaikhonghaq@gmail.com

111 12/17/2024 14:42:34 18 / 20 Lưu Ngọc Khang 19/01/2013 Lớp 6C, PTBT THCS Võ Nguyên Giáp Huyện M'đrăk Thuh33421@gmail.com

112 12/17/2024 16:27:14 18 / 20 Cao Thị Huyền My 23/03/2010 lớp 9a2,THCS Lên Đình Chinh xã earok caomyy@gmail.com

113 12/17/2024 17:37:50 18 / 20 Bế thị hà quyên 10/09/2010 Trường thcs Nguyễn Văn Trỗi Xã eayong Huyện Krông pak tỉnh Đăk Lăk bethihaquyen10092010@gmail.com

114 12/17/2024 17:50:17 18 / 20 Bế Thị Hà Vy 24/05/2012 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Eayong, Huyện Krong Pak bevanlin07101955@gmail.com 
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115 12/17/2024 17:57:38 18 / 20 Võ Phạm Hải Yến 03/06/2011 Lớp 8A4 -THCS Lương Thế Vinh Thành Phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk vophamhaiyen51@gmail.com

116 12/17/2024 18:10:01 18 / 20 H Phal Mlô 28/2/2011 Lớp 8a5 THCS Đinh Tiên Hoàng Huyện Cư mgar , tỉnh Đăk Lăk 0769559069

117 12/17/2024 18:41:22 18 / 20 Nguyễn Như Khánh 10/3/2013 Trường THCS EAKLY Huyện Krông Pắc minachannn2013@gmail.com 

118 12/17/2024 18:47:49 18 / 20 Nguyễn Hữu Ngọc Nhi 21/10/2011 Lớp 8B, trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Buôn Ma Thuột- Tỉnh Đăk Lăk lethikimngabmt@gmail.com

119 12/17/2024 18:51:33 18 / 20 Nguyễn Duy Lê Dũng 1/06/2011 Lớp 8A, trường THCS Phạm Hồng Thái Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lienmanh961@gmail.com

120 12/17/2024 19:00:40 18 / 20 Nguyễn Trà My 06/08/2012 THCS Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột Thành phố Buôn Ma Thuột phamthuy12101983@gmail.com

121 12/17/2024 19:12:26 18 / 20 Trần Gia Bảo 30/09/2013 Lớp 6A1, trường THCS Lương Thế Vinh TP Buôn Ma Thuột minhphuccth52@gmail.com

122 12/17/2024 19:18:59 18 / 20 Trịnh Thị Diệp Anh 16/05/2011 Lớp 8E, Trường THCS Phan Chu Trinh Thành Phố Buôn Ma Thuột trinhthidiepanh1605@gmail.com

123 12/17/2024 19:20:36 18 / 20 Võ Thiện Minh Đăng 30/03/2011 Trường THCS Phan Chu  Trinh Đăk Lăk vothienminhdang3003@gmail.com

124 12/17/2024 19:25:09 18 / 20 Nguyễn Võ Thuỳ Trâm 14/03/2013 Lớp 6C,  THCS Nguyễn Văn Trỗi Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk Nguyenvothuytram140313@gmail.com

125 12/17/2024 19:27:03 18 / 20 Phan Nguyễn Thảo Vy 6/2/2010 THCS Lương Thế Vinh Cưmgar tỉnh Đăk Lăk binn22177@gmail.com 

126 12/17/2024 19:30:07 18 / 20 Ngô Lê Bảo Châu 08/11/2010 9a1 THCS Đinh Tiên Hoàng xã eadrơng huyện cư mgar thành phố đắklắk ngothihuong1234@gmail.com

127 12/17/2024 19:41:14 18 / 20 Vũ thị thùy ngân 3/4/2013 Lớp 6a4 trường THCS Đinh Tiên Hoàng Huyện Cư M'gar xã Eadơng buôn ma thuật nd342244@gmail.com

128 12/17/2024 19:46:34 18 / 20 Y phor ayun 01/07/2013 Trường đình tiên hoàng lớp 6a4 Xã cuor dang A huyện cư mgar Daklak rangsun1807@gmail.com

129 12/17/2024 20:05:41 18 / 20 H Bươi Ayun 2013 THCS Đinh Tiên Hoàng Đăk lăk 0352139070

130 12/17/2024 20:08:30 18 / 20 H Dang Niê lớp 6a3 2013 THCS Đinh Tiên Hoàng Đăk lăk 0362139070

131 12/17/2024 20:11:23 18 / 20 H Gửi Auyn 6a3 2013 THCS Đinh Tiên Hoàng Đăk Lăk 0352237808

132 12/17/2024 20:12:26 18 / 20 Nguyễn Đức Hoàng 19/10/2010 Lớp 9A5, Trường THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk hoangcute1921@gmail.com

133 12/17/2024 20:14:12 18 / 20 Bùi Gia Hân 6a3 2013 Thcs Đinh Tiên Hoàng Đăk Lăk 0971675816

134 12/17/2024 20:18:57 18 / 20 Đàm Minh Nguyệt 28/1/2012 Lớp 7E , Trường THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột vuthanhly300887@gmail.com

135 12/17/2024 20:21:39 18 / 20 Đỗ Phúc Ngọc Minh 2013 Thcs Đinh Tiên Hoàng Đăk Laek 0971674178

136 12/17/2024 20:25:16 18 / 20 Nhi 6a3 2013 This Đinh Tiên Hoàng Đăk Lăk 0987426767

137 12/17/2024 20:31:13 18 / 20 Võ Trần Nhã Uyên 1/7/2012 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, lớp 7I Tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột anhtranbobi@gmail.com

138 12/17/2024 20:35:48 18 / 20 H Kuin ktla 25/03/2010 Học sinh Huyện cư m gar tỉnh đăk lăk hkuindl2024@gmail.com

139 12/17/2024 20:36:28 18 / 20 Nguyễn Bùi Công Hải 22/9/2012 học sinh Đăk Lăk nguyenbuiconghau@gmail.com

140 12/17/2024 20:38:02 18 / 20 Hồ Ngọc Anh 05/07/2011 8a1, trường THCS Lương Thế Vinh huyện cưmgar hongocanhhoang@gmail.com

141 12/17/2024 20:39:30 18 / 20 Y Dược Ktla 13/10/2010 9a1, Trường THCS EaTul Xã EaTul Huyện Cư mgar Đắk Lắk hquektla@gmail..com

142 12/17/2024 20:41:37 18 / 20 Nguyễn Bảo Nhi 01/02/2013 lớp 6A1, trường THCS Lương Thế Vinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk e705a400174@hoeit.edu.vn

143 12/17/2024 20:52:52 18 / 20 Lê Hoàng Thảo Uyên 21/10/2011 8A2, trường THCS Lương Thế Vinh Tp Buôn Ma Thuột thaouyen211011@gmail.com

144 12/16/2024 20:57:55 18 / 20 Lê Nguyễn Uyên Vy 18/03/2011 Lớp 8A4, trường THCS Nguyễn Du Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lăk uyenvyle183@gmail.com

145 12/16/2024 23:09:42 18 / 20 Trần Hà my 10/08/2012 Lớp 7a4 trường THCS nguyễn du Phường An Lạc Thị Xã Buôn hồ tỉnh đắk lắk maimai270587@gmail.com

146 12/17/2024 11:48:13 18 / 20 Phạm Quang Minh 11/04/2013 THCS Lương Thế Vinh Huyện Cưmgar Đăk Lăk Phambichngoc1234dl@gmail.com

147 12/17/2024 13:21:49 18 / 20 Vũ thị như Huyền 20/7/2010 Lớp 9C, THCS Nguyễn Chí Thanh Xã hoà thắng thành phố buôn ma thuột Thôn 6 xã hoà thắng

148 12/17/2024 13:49:59 18 / 20 H San Êban 05/10/2010 Học sinh thôn 7 xã Hòa Thắng Thành Phố Buôn Ma Thuột Thôn 7 Buôn Cuôr kăp xã Hòa Thắng 

149 12/17/2024 19:29:29 18 / 20 Vũ Thị Hương 30/6/2011 Lớp 8A ,THCS Nguyễn Chí Thanh Thôn 8, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột vuh38296@gmail.com

150 12/17/2024 20:18:11 18 / 20 Huỳnh Tấn Phát 24/2/2010 THCS Eakly, Lớp 9A1 Thôn1, Xã Eakly, Huyện Krong Pak Htphat2422010@gmail.com

(Danh sách gồm có 150 người)./.
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